
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
ĐẢNG UỶ XÃ HÀ NAM

*
Số         -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU, ngày 24/9/2026 của Ban 

Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 24/7/2026 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an 

toàn, văn minh, hài hòa, phát triển
-----

Thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU, ngày 24/9/2026 của Ban 
Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 
24/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ 
cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hà Nam 
xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các 
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương 
trình hành động số 38-CTr/TU; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động 
của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, 
phát triển.

- Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, quyền 
làm chủ và trách nhiệm của Nhân dân; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành 
mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần, chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của Nhân dân; góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu phát triển của xã.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai phải bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương, 
Thành ủy và phù hợp với tình hình thực tế của xã; gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm 
người đứng đầu; nhiệm vụ phải bảo đảm rõ việc, rõ đơn vị chủ trì, rõ đơn vị phối 
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hợp, rõ thời gian, rõ kết quả, sản phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng xã Hà Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây 
dựng con người có ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng; phát 
huy các giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống tốt đẹp; xây dựng môi trường sống an 
toàn, lành mạnh, nhân văn.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và quản trị xã hội; chủ động phòng ngừa, 
phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh từ cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, 
tăng cường niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

Hằng năm rà soát, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế 
và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Tập trung nâng cao hiệu quả 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, 
phòng cháy, chữa cháy; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất 
lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; tăng cường ứng dụng khoa 
học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý xã hội.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương 
trình hành động số 38-CTr/TU và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phát huy hiệu quả hệ thống thông 
tin cơ sở, các nền tảng số và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 
xã hội; chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm 
công dân, văn hóa ứng xử và trách nhiệm đối với cộng đồng.

2. Tăng cường kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quản trị 
xã hội

- Rà soát, cụ thể hóa các chủ trương, quy định có liên quan đến quản lý xã hội; 
nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi 
công vụ.
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- Thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; tăng cường cải cách 
hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; kịp thời tiếp 
nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại của công dân ngay từ cơ sở.

- Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả 
hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của các tổ chức và Nhân dân 
tham gia quản lý xã hội.

3. Bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh

- Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề 
phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng 
ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.Tăng cường phòng, chống 
tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực gia đình; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc.

- Phát huy vai trò của tổ hòa giải, tổ dân phố và các mô hình tự quản; chủ động 
giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp từ sớm, từ cơ sở, hạn chế phát sinh vụ việc phức 
tạp, kéo dài.

4. Xây dựng đời sống văn hóa, con người Hà Nam văn minh, nghĩa tình

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, trách 
nhiệm xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.

- Thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của địa 
phương; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt 
cộng đồng. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; tuyên 
truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và Nhân dân sử dụng mạng xã hội an toàn, văn 
minh, có trách nhiệm.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an 
sinh xã hội

- Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức chấp 
hành pháp luật cho học sinh.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh; 
nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác khám sức 
khỏe toàn dân trên địa bàn xã. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với 
người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm yếu thế; huy động các nguồn 
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lực hợp pháp chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, không để người 
dân đủ điều kiện bị bỏ sót chính sách.

6. Bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp

Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong bảo 
vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường 
theo thẩm quyền. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, 
ngõ xóm, khu dân cư; duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi 
trường, phân loại và xử lý chất thải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

7. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản 
lý xã hội

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ 
công và tương tác với người dân; khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung phục vụ 
công tác quản lý nhà nước và giải quyết các vấn đề xã hội. Nâng cao kỹ năng số cho 
cán bộ và Nhân dân; phát huy vai trò của các lực lượng tại cơ sở trong hỗ trợ người 
dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu.

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát

Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương 
trình hành động số 38-CTr/TU và Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đánh giá 
kết quả; kịp thời chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị triển khai chậm, hình thức hoặc 
thiếu trách nhiệm; biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ của 
Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảng viên, cán bộ công chức thuộc phạm 
vi quản lý thực hiện nghiêm các nhiệm xây dựng đảng được Ban Thường vụ giao 
trong quá trình triển khai Nghị quyết.

2. UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; rà soát các chỉ tiêu của 
Chương trình hành động số 38-CTr/TU thuộc trách nhiệm cấp xã để xây dựng lộ 
trình thực hiện; gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh hằng năm của địa phương.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, 
vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia; phát huy vai trò giám sát, phản 
biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời tổng hợp ý 
kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.
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4. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã theo chức năng, nhiệm vụ chủ động 
nắm tình hình, tham mưu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc 
phòng địa phương; phối hợp phòng ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh ngay 
từ cơ sở.

5. Ban xây dựng Đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu triển khai các 
nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; chủ trì nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các quy 
định của Đảng về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, 
năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài 
hòa, phát triển; xây dựng và lan toả văn hoá Đảng; chỉ đạo các cơ quan  tuyên truyền 
nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết; đưa nội dung thực hiện Kế hoạch vào 
công tác tuyên truyền; tham mưu hoàn thiện các quy định của đảng. 

6. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã chủ trì tham mưu đưa nội dung thực hiện Nghị 
quyết và Chương trình hành động vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện gắn với kiểm soát quyền lực, 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý 
nghiêm các vi phạm theo quy định của Đảng.

7. Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn 
đốc, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy 
báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 
đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) để tổng 
hợp, xem xét, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Thành uỷ Hải phòng (để báo cáo);
- Đảng uỷ Công an Thành phố (để báo cáo);
- Các chi, đảng bộ trực thuộc;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ xã;
- MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội;
- Uỷ ban nhân dân xã;
- các đồng chí uỷ viên BTV;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Xuân Chinh
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PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 38-CTr/TU, NGÀY 24/9/2026 CỦA 
BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

(Kèm theo Kế hoạch số      -KH/ĐU, ngày      tháng      năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hà Nam)

ST
T Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/kết 

quả
I CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN

1

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 
18-NQ/TW, Chương trình hành động số 38-
CTr/TU và Kế hoạch của Đảng ủy xã; đưa nội 
dung xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn 
minh, hài hòa, phát triển vào sinh hoạt cấp ủy, 
chi bộ và hoạt động tuyên truyền ở cơ sở.

Ban Xây dựng 
Đảng

Văn phòng Đảng ủy; 
UBND xã; Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã 
và các tổ chức chính 
trị - xã hội; các chi bộ 
trực thuộc

Quý IV/2026 
và thường 
xuyên

Hội nghị/tài liệu 
quán triệt; tin, bài 
tuyên truyền; nội 
dung sinh hoạt chi 
bộ

II TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN TRỊ XÃ HỘI

2

Rà soát các quy chế, quy định, quy trình thuộc 
thẩm quyền của xã có liên quan đến quản lý xã 
hội; đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, 
công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm.

UBND xã  Văn phòng Đảng ủy

Rà soát trong 
năm 2026; 
cập nhật 
thường 
xuyên

Danh mục nội 
dung rà soát; văn 
bản sửa đổi, bổ 
sung hoặc đề xuất 
cấp có thẩm 
quyền

3

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách 
nhiệm thực thi công vụ; tăng cường công khai, 
minh bạch, trách nhiệm giải trình; nâng cao 
chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

UBND xã Các cơ quan, đơn vị 
thuộc xã

Thường 
xuyên

Kết quả kiểm tra 
công vụ; kết quả 
giải quyết thủ tục 
hành chính, phản 
ánh, kiến nghị
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ST
T Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/kết 

quả

4

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, 
ứng dụng dữ liệu và nền tảng số trong quản lý, 
điều hành và cung cấp dịch vụ công; hỗ trợ 
người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

UBND xã Các cơ quan chuyên 
môn

Thường 
xuyên

Các quy trình, mô 
hình, kết quả hỗ 
trợ và tỷ lệ hồ 
sơ/dịch vụ được 
thực hiện theo chỉ 
tiêu được giao

5

Nâng cao chất lượng tiếp công dân; tiếp nhận, 
phân loại, xử lý và giải quyết kịp thời khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tập trung giải 
quyết vụ việc từ cơ sở, hạn chế phát sinh phức 
tạp, kéo dài.

UBND xã

Văn phòng Đảng ủy; 
Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã; Công an xã; 
các cơ quan liên quan

Thường 
xuyên

Sổ, hồ sơ tiếp 
công dân; kết quả 
giải quyết, trả lời; 
báo cáo vụ việc 
phức tạp nếu có

III BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

6

Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; triển 
khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với 
tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; 
xử lý kịp thời vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ 
sở.

Công an xã

Ban Chỉ huy Quân sự 
xã; UBND xã; Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã; 
các thôn

Thường 
xuyên

Kế hoạch/chuyên 
đề; báo cáo tình 
hình, kết quả thực 
hiện

7

Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ; tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ 
sở, hộ gia đình thực hiện quy định về an toàn.

Công an xã
UBND xã; các thôn; 
cơ quan, trường học, 
đơn vị liên quan

Thường 
xuyên

Kế hoạch, đợt 
tuyên truyền/kiểm 
tra; kết quả khắc 
phục nguy cơ mất 
an toàn

8

Củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các 
mô hình tự quản về an ninh, trật tự phù hợp với 
địa bàn.

Công an xã

Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã; các tổ chức 
chính trị - xã hội; các 
thôn

Hằng năm, 
thường 
xuyên

Mô hình tự quản; 
báo cáo đánh giá 
hiệu quả
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ST
T Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/kết 

quả

9

Nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở; kịp thời 
phát hiện, phối hợp xử lý mâu thuẫn, tranh 
chấp trong cộng đồng dân cư, góp phần phòng 
ngừa điểm nóng, vụ việc phức tạp.

UBND xã

Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã; các tổ hòa 
giải; các thôn; Công 
an xã

Thường 
xuyên

Hồ sơ hòa giải; kết 
quả xử lý, theo dõi 
vụ việc

IV XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, CON NGƯỜI VĂN MINH, HÀI HÒA

10

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây 
dựng gia đình văn hóa, cộng đồng dân cư đoàn 
kết, văn minh; thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

UBND xã

Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã; các tổ chức 
chính trị - xã hội; các 
thôn

Hằng năm

Kế hoạch và kết 
quả thực hiện 
phong trào; kết 
quả bình xét theo 
quy định

11

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, 
truyền thống tốt đẹp của địa phương; tổ chức 
các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, 
thiết thực, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

UBND xã

Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã; các tổ chức 
chính trị - xã hội; các 
thôn, trường học

Thường 
xuyên

Hoạt 
động/chương 
trình văn hóa, thể 
thao; báo cáo kết 
quả

12

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, ý 
thức thượng tôn pháp luật, văn hóa ứng xử; xây 
dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên 
không gian mạng.

Ban Xây dựng 
Đảng

UBND xã; Công an 
xã; Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã và các tổ 
chức chính trị - xã hội

Thường 
xuyên

Tin, bài, chuyên 
đề, hoạt động 
tuyên truyền; nội 
dung định hướng 
thông tin

V GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ AN SINH XÃ HỘI

13

Phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện; xây dựng môi trường học đường an toàn, 
lành mạnh; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ 
năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học 
sinh.

UBND xã

Các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn; Công an 
xã; các tổ chức chính 
trị - xã hội

Theo năm 
học và 
thường 
xuyên

Kế hoạch phối 
hợp; hoạt động 
giáo dục, tuyên 
truyền; báo cáo 
kết quả
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ST
T Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/kết 

quả

14

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban 
đầu; chủ động phòng, chống dịch bệnh; tuyên 
truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện 
pháp bảo vệ, nâng cao sức khỏe.

UBND xã Trạm Y tế và các cơ 
quan, đơn vị liên quan

Thường 
xuyên

Kế hoạch/chương 
trình y tế; báo cáo 
kết quả

15

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với 
người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các 
nhóm yếu thế; rà soát, hạn chế bỏ sót đối tượng 
đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

UBND xã

Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã; các tổ chức 
chính trị - xã hội; các 
thôn

Thường 
xuyên

Danh sách rà soát; 
hồ sơ giải quyết 
chính sách; báo 
cáo kết quả

VI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG CẢNH QUAN

16

Tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu 
dân cư; tuyên truyền giảm thiểu rác thải, thực 
hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải phù 
hợp; duy trì các mô hình tự quản bảo vệ môi 
trường.

UBND xã

Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã; các tổ chức 
chính trị - xã hội; các 
thôn

Thường 
xuyên

Kế hoạch/đợt ra 
quân; mô hình tự 
quản; kết quả thực 
hiện

17
Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc 
kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh, 
môi trường, trật tự công cộng theo thẩm quyền.

UBND xã Công an xã; các cơ 
quan, đơn vị liên quan

Thường 
xuyên

Biên bản kiểm tra; 
kết quả xử lý/kiến 
nghị xử lý

VII PHÁT HUY DÂN CHỦ, SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI

18

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, 
vận động, giám sát, phản biện xã hội; tiếp 
nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng 
của Nhân dân.

Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã

Các tổ chức chính trị - 
xã hội; các thôn; 
UBND xã

Thường 
xuyên

Báo cáo tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị; 
chương trình giám 
sát, phản biện; kết 
quả theo dõi giải 
quyết
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ST
T Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/kết 

quả

19

Huy động, quản lý và sử dụng đúng quy định 
các nguồn lực hợp pháp của cộng đồng, tổ 
chức, cá nhân để hỗ trợ an sinh xã hội, hoạt 
động cộng đồng và xây dựng môi trường sống 
văn minh, an toàn.

UBND xã, Ủy 
ban MTTQ Việt 
Nam xã theo 
chức năng

Các tổ chức chính trị - 
xã hội; các cơ quan, 
đơn vị, thôn

Theo từng 
chương trình, 

nhiệm vụ

Kết quả vận động, 
tiếp nhận, sử dụng 
nguồn lực bảo 
đảm công khai, 
đúng quy định

VIII KIỂM TRA, GIÁM SÁT, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

20

Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW, Chương trình hành động số 38-
CTr/TU và Kế hoạch của Đảng ủy xã vào 
chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp; kịp 
thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót.

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy

Ban Xây dựng Đảng; 
Văn phòng Đảng ủy; 
các cơ quan liên quan

Hằng năm và 
khi cần thiết

Chương trình/kế 
hoạch kiểm tra, 
giám sát; thông 
báo/kết luận kiểm 
tra, giám sát

21

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện 
Kế hoạch; tham mưu sơ kết, tổng kết và báo 
cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp có thẩm 
quyền; đề xuất biểu dương, nhân rộng mô 
hình, cách làm hiệu quả.

Văn phòng Đảng 
ủy

Ban Xây dựng Đảng; 
Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy; UBND xã; 
Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã và các cơ 
quan liên quan

Thường 
xuyên; sơ 

kết, tổng kết 
theo chỉ đạo

Báo cáo tiến độ, 
kết quả; báo cáo 
sơ kết/tổng kết; đề 
xuất nhiệm vụ, 
giải pháp


		nguyenxuanchinhxhn@tuhaiphong
	2026-09-30T16:25:39+0700
	{"signedBy":3544909,"signatureType":3,"location":"Đảng ủy xã Hà Nam - Thành ủy Hải Phòng::1"}
	EMAILADDRESS=nguyenxuanchinhxhn@tuhaiphong, CN=Nguyễn Xuân Chinh, OU=ĐẢNG ỦY XÃ HÀ NAM, O=THÀNH ỦY HẢI PHÒNG, L=Hải Phòng, C=VN


		duxhanam@tuhaiphong
	2026-09-30T16:27:57+0700
	EMAILADDRESS=duxhanam@tuhaiphong, CN=ĐẢNG ỦY XÃ HÀ NAM, O=THÀNH ỦY HẢI PHÒNG, L=Hải Phòng, C=VN


		duxhanam@tuhaiphong
	2026-09-30T16:28:14+0700
	EMAILADDRESS=duxhanam@tuhaiphong, CN=ĐẢNG ỦY XÃ HÀ NAM, O=THÀNH ỦY HẢI PHÒNG, L=Hải Phòng, C=VN


		duxhanam@tuhaiphong
	2026-09-30T16:28:16+0700
	EMAILADDRESS=duxhanam@tuhaiphong, CN=ĐẢNG ỦY XÃ HÀ NAM, O=THÀNH ỦY HẢI PHÒNG, L=Hải Phòng, C=VN


		duxhanam@tuhaiphong
	2026-09-30T16:28:17+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=duxhanam@tuhaiphong, CN=ĐẢNG ỦY XÃ HÀ NAM, O=THÀNH ỦY HẢI PHÒNG, L=Hải Phòng, C=VN




